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	Số: 01/QĐ-BKHĐT
	Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành rà soát danh sách các loại hình doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước có đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 theo Phương án rà soát được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã nêu tại Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời thông tin theo nội dung được yêu cầu.

Điều 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin giúp cho việc rà soát, cập nhật thông tin về số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã có đến thời điểm rà soát, đồng thời cùng thống nhất với cơ quan Thống kê về kết quả rà soát doanh nghiệp này.

Điều 4. Thành lập Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Cấp Trung ương:

a) Thành phần Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương gồm:
- Ông Nguyễn Bích Lâm - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê - Tổ trưởng;

- Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê - Tổ phó;

- Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê - thành viên;

- Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ, Tổng cục Thống kê - thành viên;

- Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê - thành viên;

- Giám đốc Trung tâm tin học thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê - thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác xã, Bộ KHĐT - thành viên;

- Đại diện Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính - thành viên.

b) Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ đạo triển khai thực hiện việc rà soát doanh nghiệp theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định này. Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc rà soát và thẩm định danh sách doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và các địa phương.

2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thành phần Tổ thường trực chỉ đạo, rà soát doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

- Cục trưởng Cục Thống kê - Tổ trưởng;

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Cục Thuế.

b) Tổ thường trực chỉ đạo, rà soát doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai việc rà soát doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định này và hướng dẫn Tổ thường trực chỉ đạo, rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương.
Điều 5. Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ thường trực chỉ đạo, rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 4 và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Thống kê 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KHĐT, Cục Thuế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTK (5 bản).
	BỘ TRƯỞNG




Bùi Quang Vinh


PHƯƠNG ÁN

RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. MỤC ĐÍCH RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

- Thống kê đầy đủ số lượng doanh nghiệp hiện có theo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn từng tỉnh, thành phố và toàn quốc, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp;

- Lập danh sách đầy đủ doanh nghiệp phục vụ cho việc thu thập thông tin của các loại hình doanh nghiệp phục vụ Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

A. Đối tượng, phạm vi và đơn vị rà soát doanh nghiệp 

Là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp 2005; hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Luật sư … đã/chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 31/12/2011. Riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý sẽ được triển khai rà soát theo kế hoạch riêng trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.
Cụ thể, gồm:

1. Doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập thực tế đang hoạt động 

• Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, gồm:

- Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước do trung ương và do địa phương quản lý hoạt động theo loại hình công ty TNHH có một hoặc nhiều thành viên; 
- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn nhà nước chiếm giữ lớn hơn 50%.
• Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm:

- Hợp tác xã;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Công ty hợp danh;

- Công ty TNHH tư nhân (kể cả công ty TNHH có vốn nhà nước chiếm giữ nhỏ hơn hoặc bằng 50%);

- Công ty cổ phần không có vốn nhà nước;

- Công ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm giữ nhỏ hơn hoặc bằng 50%.

• Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm:

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

- Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài;

- Doanh nghiệp khác liên doanh với nước ngoài.

2. Doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm các doanh nghiệp thực tế đã đăng ký kinh doanh đến thời điểm 31/12/2011 nhưng thực tế chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vì các lý do như: đang trong quá trình xây dựng, lắp đặt dây chuyền sản xuất, tuyển dụng lao động, …

3. Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh, gồm các doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh ít nhất từ 1 năm trở lên tại thời điểm 31/12/2011 vì các lý do như: đại tu máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, chờ chuyển đổi loại hình SXKD, cổ phần hóa, …

Lưu ý: danh sách các doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh trong mục này không bao gồm các doanh nghiệp chỉ tạm ngừng SXKD dưới 1 năm, sau đó tiếp tục hoạt động SXKD trở lại (loại doanh nghiệp này quy ước xếp vào mục 2 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động).
4. Doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không xác minh được, gồm các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hoặc cấp mã số thuế nhưng thực chất không tham gia kinh doanh trong một thời gian dài vì các lý do khác nhau không thể xác minh được.

5. Doanh nghiệp thuộc đối tượng khác, gồm các doanh nghiệp không thuộc các đối tượng kể trên, như các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển đi tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp xuống hộ cá thể, …
B. Nội dung rà soát danh sách doanh nghiệp 

Nội dung rà soát danh sách doanh nghiệp gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, loại hình doanh nghiệp, mã số thuế, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, ngành sản xuất kinh doanh chính (là ngành tạo ra giá trị sản xuất kinh doanh lớn nhất. Nếu không xác định được theo giá trị sản xuất thì căn cứ vào ngành sử dụng nhiều lao động nhất).

III. CÁC BẢNG DANH MỤC ÁP DỤNG TRONG LẬP VÀ RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

1. Bảng phân ngành kinh tế: Áp dụng bảng hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam 2007 (chỉ phân loại theo ngành cấp I).

2. Bảng danh mục loại hình doanh nghiệp: Gồm 03 loại hình doanh nghiệp như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước: mã số 1

Gồm: (1) DNNN trung ương: (2) DNNN địa phương; (3) Cty TNHH nhà nước trung ương; (4) Cty TNHH nhà nước địa phương; (5) Cty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%.
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước: mã số 2

Gồm: (6) Hợp tác xã; (7) DN tư nhân; (8) Cty hợp danh; 9) Cty TNHH tư nhân, Cty TNHH có vốn nhà nước ≤ 50%; (10) Cty cổ phần không có vốn nhà nước; (11) Cty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: mã số 3

Gồm: (12) DN 100% vốn nước ngoài; (13) DN nhà nước liên doanh với nước ngoài; (14) DN khác liên doanh với nước ngoài.
3. Bảng danh mục các đơn vị hành chính: áp dụng bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2007, ban hành theo Quyết định số: 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã cập nhật đến thời điểm 31/12/2011: gồm 10 chữ số; trong đó: 2 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, TP; 3 chữ số tiếp theo là mã huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) và 5 chữ số tiếp theo là mã xã/phường/thị trấn.
IV. NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
1. Nguồn thông tin, gồm:

- Danh sách các doanh nghiệp đã thu được phiếu số 1A và các doanh nghiệp trong danh mục các doanh nghiệp lập danh sách hiện có đến thời điểm 31/12/2010 trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2011 (có tại Cục Thống kê tỉnh, thành phố).

- Danh sách các doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số thuế trong năm 2011 (do Tổng cục Thống kê gửi về các Cục Thống kê tỉnh, thành phố).

- Danh sách các doanh nghiệp mới đăng ký thành lập năm 2011 (do Tổng cục Thống kê gửi về Cục Thống kê tỉnh, thành phố).

- Cơ sở dữ liệu về các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đã được đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch - Đầu tư, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố, các Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép và quản lý.

- Cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với các doanh nghiệp/cơ sở do Cục Thuế tỉnh, thành phố cấp mã số thuế và quản lý.

- Danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng và phạm vi rà soát có được từ Cục Đăng ký kinh doanh, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các nguồn thông tin khác.

2. Phương pháp rà soát danh sách doanh nghiệp 

- Thống nhất phạm vi rà soát doanh nghiệp: Là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập.

- Biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ cho việc rà soát danh sách doanh nghiệp: Gồm các thông tin cơ bản trong biểu mẫu kèm theo.

- Tiến hành rà soát:

+ Cục Thống kê các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách và một số chỉ tiêu định danh của các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập thực tế đang hoạt động đến 31/12/2011.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách và một số chỉ tiêu định danh các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh có đến thời điểm 31/12/2011.

+ Cục Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách và một số chỉ tiêu định danh của các doanh nghiệp đã được cấp và còn mã số thuế có đến thời điểm 31/12/2011.
Căn cứ vào nguồn thông tin chủ yếu do 3 cơ quan quản lý doanh nghiệp đã nêu trên. Cục Thống kê là cơ quan đầu mối và chủ trì, cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp với các thông tin cơ bản về số lượng, tên, địa chỉ, loại hình, ngành SXKD, tình trạng hoạt động; bao gồm các công việc sau:
+ Thống nhất danh sách các doanh nghiệp do 3 cơ quan quản lý có danh mục giống nhau.

+ Đối với các doanh nghiệp do 3 cơ quan quản lý còn có sự khác biệt, Tổ thường trực chỉ đạo rà soát và phân công điều tra viên xác minh thực tế bằng một trong các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: trực tiếp đến doanh nghiệp, gọi điện thoại, email, … sau đó 3 cơ quan phải thống nhất 1 danh sách doanh nghiệp.
V. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

Bước 1. Chuẩn bị phương án: Thời gian thực hiện từ ngày 10 đến 30/12/2011, gồm các công việc:

a. Ra Quyết định tổ chức rà soát;

b. Xây dựng phương án rà soát;

c. Gửi Quyết định và phương án rà soát danh sách doanh nghiệp tới các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

Bước 2. Chuẩn bị và triển khai rà soát danh sách doanh nghiệp tại địa phương: Thời gian thực hiện từ 1/1/2012 đến 15/2/2012, gồm các công việc:

a. Thành lập Tổ thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp tại tỉnh, thành phố;

b. Các tỉnh, thành phố tiến hành tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai hoạt động lập và rà soát danh sách doanh nghiệp theo quy định của phương án rà soát.

Bước 3: Nhập tin, tổng hợp báo cáo: thời gian thực hiện từ 15/2/2012 đến 28/2/2012, gồm các công việc:

a. Nhập tin danh sách doanh nghiệp theo các loại hình. Chương trình nhập tin danh sách doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê thiết kế và gửi các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện. Riêng danh sách các doanh nghiệp đã điều tra năm 2011, Tổng cục Thống kê sẽ có hướng dẫn cụ thể để các tỉnh, thành phố kết xuất từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp điều tra năm 2011;
b. Thẩm định và nghiệm thu danh sách doanh nghiệp: Do Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố thực hiện;
c. Lập báo cáo và cơ sở dữ liệu danh sách doanh nghiệp, gồm:

- Báo cáo số lượng doanh nghiệp có tại thời điểm 31/12/2011 trên địa bàn tỉnh, thành phố theo mẫu Biểu 02-RSDS gửi kèm theo phương án.

- Cơ sở dữ liệu danh sách doanh nghiệp đã hoàn thành rà soát: theo mẫu Biểu 01-RSDS gửi kèm theo phương án.

Bước 4. Gửi báo cáo và truyền tin cơ sở dữ liệu danh sách doanh nghiệp: Thời gian thực hiện trước ngày 15/3/2012, gồm:

- Truyền tin về Tổng cục Thống kê: Báo cáo số lượng doanh nghiệp có tại thời điểm 31/12/2011  trên địa bàn tỉnh, thành phố (Biểu 02-RSDS) và cơ sở dữ liệu danh sách doanh nghiệp đã hoàn thành rà soát (Biểu 01-RSDS)
- Riêng Báo cáo số lượng doanh nghiệp có tại thời điểm 31/12/2011 trên địa bàn tỉnh, thành phố (Biểu 02-RSDS) gửi về Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ quan Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, thành phố.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng cục Thống kê cấp kinh phí để bảo đảm yêu cầu thu thập thông tin rà soát danh sách doanh nghiệp. Kinh phí thực hiện do Tổng cục Thống kê phân bổ theo kế hoạch kinh phí của năm 2012.

Tổ trưởng Tổ thường trực chỉ đạo rà soát Trung ương và Tổ trưởng Tổ thường trực chỉ đạo rà soát cấp tỉnh, thành phố, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc rà soát danh sách doanh nghiệp theo phương án quy định.
Tỉnh, TP: ………………………………………….
Kính gửi: Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê
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